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PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 

Câu 1. Đầu thế kỉ XVII Anh là nước  

A. có nền kinh tế phát triển nhất châu Âu. 

B. có nền kinh tế phát triển thứ hai châu Âu. 

C. thuộc địa của Pháp.  

D. xuất khẩu nông sản nhất châu Âu. 

Câu 2. Đến giữa thế kỉ XVIII, kinh tế miền Bắc của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ phát 

triển phổ biến là  
A. kinh tế đồn điền.  

B. công trường thủ công.  
C. dệt và làm gốm.  

D. phường hội thủ công. 

Câu 3. Đến cuối thế kỷ XVII nước pháp vẫn duy trì chế độ 

A. quân chủ chuyên chế đứng đầu là vua Lu- I XVI. 

B. quân chủ lập hiến đứng đầu là vua Lu- I XVI. 

C. cộng hoà tư sản đứng đầu là thủ tướng. 

D. quân chủ lập hiến đứng đầu là vua Sac- lơ I. 

Câu 4. Một trong những nhiệm vụ dân tộc của các cuộc cách mạng tư sản là   

A. xoá bỏ chế độ phong kiến chuyên chế. 

B. xác lập nền dân chủ tư sản. 

C. đòi quyền tự do chính trị cho mỗi người dân. 

D. thống nhất thị trường, thành lập quốc gia dân tộc. 

Câu 5. Giai cấp lãnh đạo của các cuộc cách mạng tư sản có đặc điểm chung là gì?   

A. Đại diện cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

B. Đều chịu ảnh hưởng của trào lưu Triết học Ánh sáng. 

C. Đều có nguồn gốc là giai cấp phong kiến. 

D. Đều mong muốn thiết lập chế độ cộng hoà. 

Câu 6. Các hình thức của tổ chức độc quyền ở Đức và Pháp (ra đời từ cuối thế kỉ XIX đầu 

thế kỉ XX) có tên gọi là 
A. Tơ-rớt, Dai-bát-xư.  

B. Các-ten, Xanh-đi-ca. 

C. Con-sen, Tơ-rớt.  

D. Dai-bát-xư, Con-sen. 

Câu 7. Chủ nghĩa tư bản hiện đại có đặc điểm tiêu biểu nào?  
A. Có nguồn nguyên liệu và nhân công dồi dào.  
B. Khả năng giải quyết tốt mọi tranh chấp, xung đột trên thế giới.  
C. Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc. 

D. Có sức sản xuất phát triển cao trên cơ sở thành tựu cách mạng KH-CN. 

Câu 8. Tiềm năng phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại được biểu hiện thông qua lĩnh 

vực nào sau đây? 

A. Quân sự, văn hóa.  



B. Văn hóa – giáo dục. 

C. Chính trị, ngoại giao. 

D. Khoa học – công nghệ. 

Câu 9. Nữa sau thế kỷ XIX , chủ nghĩa tư bản từng bước được xác lập ở đâu?  
A. Châu Âu và Bắc Mĩ.  

B. Tây Âu và Châu Á.  
C. Bắc Mĩ và Nam Á.  

D. Châu Á và Châu Phi. 

Câu 10. Tổ chức độc quyền là 

A. liên minh các nhà tư bản lớn. 

B. liên minh các nhà tư bản vừa. 

C. liên minh các ngân hàng vừa. 

D. liên minh các ngân hàng lớn. 

Câu 11. Đâu không phải là đặc điểm của chủ nghĩa tư bản hiện đại? 

A. Độc quyền nhà nước. 

B. Có sức sản xuất phát triển cao chưa từng có trong lịch sử. 

C. Khả năng tự điều chỉnh. 

D. Hợp nhất tư bản ngân hàng với tư bản tài chính. 

Câu 12. Từ nửa sau thế kỉ XIX, Nhật Bản tránh được nguy cơ xâm lược của thực dân phương 

Tây là do 

A. liên minh quân sự với các nước tư bản lớn. 

B. tiến hành cải cách đất nước trên nhiều lĩnh vực. 

C. tiến hành cuộc nội chiến lật đổ phong kiến. 

D. sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây. 

Câu 13. Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, chính quyền của giai cấp tư sản được thiết lập 

ở nước Nga là 

A. Chính phủ tư sản lâm thời. 

B. Chính phủ dân tộc dân chủ. 

C. Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. 

D. Xô viết đại biểu công nhân, tiểu tư sản và binh lính. 

Câu 14. Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn Liên bang (1922) tại Mátxcơva đã  
thông qua  
A. bản Tuyên bố thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

B. bản Tuyên bố thành lập Liên minh Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

C. bản tuyên bố nước  Nga Xô viết liên minh với các nước cộng hoà Xô viết. 

D. bản Tuyên bố thành lập Liên minh các nước cộng hoà  Xô viết. 

Câu 15. Nội dung nào sau đây không phải ý nghĩa quốc tế từ sự ra đời của Liên bang Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết? 

A. Thể hiện sức mạnh đoàn kết, giúp đỡ nhau giữa các dân tộc Xô viết. 

B. Trở thành biểu tượng và chỗ dựa cho phong trào cách mạng thế giới. 

C. Tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 

D. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa.  

Câu 16. Sự kiện nào sau đây đã đánh dấu chủ nghĩa xã hội mở rộng từ châu Âu sang châu Á?  
A. Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949. 

B. Nước Cộng hòa Ấn Độ thành lập năm 1950. 

C. Nước Cộng hoà Cu- ba thành lập năm 1959. 

D. Nước Cộng hòa Dân chủ Đức thành lập năm 1949. 

Câu 17. Tháng 10 năm 1949, Trung Quốc đã 

A. lâm vào suy thoái, khủng hoảng nghiêm trọng về kinh tế - xã hội. 

B. lựa chọn con đường phát triển đất nước theo hướng tư bản chủ nghĩa. 



C. tiến hành cải cách mở cửa để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng. 

D. hoàn thành thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

Câu 18. Quốc gia nào sau đây ở châu Á chọn con đường phát triển lên chủ nghĩa xã hội? 

A. Trung Quốc.  

B. Nhật Bản.  

C. Thái Lan.  

D. Hàn Quốc. 

Câu 19. Tháng 12 năm 1975 sau thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, nước Cộng hòa dân 

chủ nhân dân Lào chính thức thành lập đã làm gì? 

A. Thiết lập chế độ Quân chủ lập hiến.   

B. Cộng hoà tư sản được thiết lập. 

    C. Định hướng phát triến tư bản chủ nghĩa  

D. Đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Câu 20. Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của chế độ xã hội chủ 

nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu là   

A. sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. 

B. chưa bắt kịp sự phát triển của khoa học - kĩ thuật. 

C. thiếu dân chủ và công bằng, gây bất ổn trong xã hội. 

D. phạm phải nhiều sai lầm nghiêm trọng khi cải tổ đất nước 

Câu 21. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự khủng hoảng và 

sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu? 

A. Do mắc phải những sai lầm nghiêm trọng về đường lối, chính sách cải tổ. 

B. Không có tiềm lực về kinh tế để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước. 

C. Thiếu thống nhất trong công tác chỉ đạo về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. 

D. Chính trị - xã hội rối ren, phong trào ly khai đòi độc lập nổi lên nhiều nơi. 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Câu 1. Lập bảng so sánh cách mạng tư sản Anh với cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga 

theo mẫu sau: 

Tiêu chí Cách mạng tư sản Anh Cách mạng tháng Hai ở Nga năm 

1917 

Nhiệm vụ   

Lãnh đạo   

Động lực   

Kết quả   

Câu 2. Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc dưới sự lãnh đạo Đảng Cộng sản, theo 

em Việt Nam rút ra được bài học kinh nghiệm gì cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội? 

 

----HẾT---- 
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PHẦN II: TỰ LUẬN 

 

Câu 1. Lập bảng so sánh cách mạng tư sản Anh với cách mạng tháng Hai năm 1917 

ở Nga theo mẫu sau: 

 

Tiêu chí Cách mạng tư sản Anh Cách mạng tháng Hai  năm 1917 ở Nga 

Mục tiêu - Lật đổ chế độ phong kiến. 

- Thiết lập nền thống trị của giai 

cấp tư sản. 

- Mở đường cho chủ nghĩa tư 

bản phát triển 

- Lật đổ chế độ Nga hoàng, 

- Giành chính quyên về tay nhân dân. 

Lãnh đạo Tư sản và quý tộc mới. Lê – nin và Đảng Bôn- sê – vích.  

Động lực Lãnh đạo và quần chúng nhân 

dân. 

Công nhân, nông dân, binh lính. 

Kết quả - Lật đổ chế độ quân chủ chuyên 

chế. 

- Thiết lập chế độ quân chủ lập 

hiến. 

- Lật đổ chế độ Nga hoàng. 

- Xô viết – chính quyền của công nhân, 

nông dân và binh lính được thành lập. 

- Chính phủ tư sản lâm thời của giai cấp tư 

sản cũng được thành lập. 

 

Câu 2. Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc dưới sự lãnh đạo Đảng Cộng 

sản, Việt Nam chúng ta rút ra được bài học kinh nghiệm gì? 

 

- Kiên trì độc tôn quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm…….. 

- Tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. 

- Thực hiện đa dạng hoá, đa phương hoá trong quan hệ quốc tế.  

 

 




